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Tiên Minh, ngày        tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo dành cho giáo viên và  

học sinh sử dụng trong nhà trường năm học 2023-2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN MINH 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường 

tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 

2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;  

Căn cứ biên bản Hội nghị của Hội đồng tư vấn lựa chọn xuất bản phẩm 

tham khảo ngày 25/8/2023 của trường Tiểu học Tiên Minh về việc thống nhất lựa 

chọn danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường năm học 

2023-2024;  

Xét đề nghị của bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Quyết định ban hành danh mục xuất bản phẩm tham khảo dùng 

trong nhà trường năm học 2023-2024 

(Có danh mục kèm theo) 

Điều 2. Các ông bà trong Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên và các 

bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

              

                                                                                  Phạm Văn Bẩy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo dành cho giáo viên và học sinh  

sử dụng trong nhà trường năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số 59 /QĐ-THTM ngày 29/8 /2023) 

STT 
Tên xuất bản phẩm tham 

khảo 
Tên tác giả Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1 Tập Viết 1 (Tập 1,2) 
Bùi Mạnh Hùng, Phạm 

Kim Chung 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với  cuộc sống 

2 Tiếng Việt 1 tập 1,2 

(Dành cho buổi 2) 

Bùi Mạnh Hùng, Đỗ Hồng 

Dương, Trịnh Cẩm Lan 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

3 Toán 1 tập 1,2 

(Dành cho buổi 2) 

Nguyễn Áng, Hoàng Mai 

Lê, Phùng Như Thụy 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

4 Vở thực hành Mĩ thuật 1 
Đinh Gia Lê, Trần Thị 

Biển, Phạm Duy Anh 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

5 SBT Tiếng Anh phonics 

lớp 1. 
Quản Lê Duy 

Đại học quốc 

gia TP. HCM 
 

6 Vở Tập viết 2 tập 1,2 Bùi Mạnh Hùng 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1,2 Trần Thị Hiền Lương 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

8 Vở Thực hành Toán 2 tập 

1,2 
Lê Anh Vinh 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

9 Vở bài tập Mĩ thuật 2 
Đoàn Thị Mỹ Hương 

Đinh Gia Lê 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

10 SBT Tiếng Anh phonics 

lớp 2 
Quản Lê Duy 

Đại học Quốc 

Gia TP.Hồ Chí 

Minh 

 

11 Vở Tập viết 3 tập 1,2 
Trần Thị Hiền Lương, 

Phạm Kim Chung 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

12 
Vở bài tập Tiếng Việt 3, 

tập 1,2 
Trần Thị Hiền Lương. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

13 Vở bài tập Toán 3, tập 1,2 Lê Anh Vinh chủ biên. 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

14 Vở bài tập Mĩ thuật 3 
Nguyễn Xuân Nghị chủ 

biên 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

15 
Vở bài tập tiếng Việt 4 tập 

1,2 
Trần Thị Hiền Lương 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

16 Vở bài tập toán 4 tập 1,2  Lê Anh Vinh 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

17 Vở bài tập mĩ thuật 4 Đinh Gia Lê 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

18 VBT Tiếng Việt 5 tập 1,2 Nguyễn Minh Thuyết 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 
 



19 VBT Toán 5 tập 1,2 Đỗ Đình Hoan 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 
 

20 VBT Mĩ thuật 5 tập 1,2 Nguyễn Thị Nhung 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 
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